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Phần Câu Hướng dẫn chấm Biểu điểm 

I 

1 - Ba nhân vật: anh thanh niên, cô kĩ sư, ông họa sĩ. 

- Hoàn cảnh gặp gỡ: Trên chuyến xe khách từ Hà Nội 

lên Lào Cai, ông họa sĩ già, bác lái xe, cô kĩ sư trẻ tình 

cờ quen nhau. Bác lái xe đã giới thiệu cho ông họa sĩ 

và cô kĩ sư làm quen với anh thanh niên làm công tác 

khí tượng trên đỉnh Yên Sơn.  
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2 - “Lặng lẽ” được đưa lên đầu câu để nhấn mạnh vẻ 

đẹp thầm lặng, bình dị của những con người lao động 

mới đang cống hiến sức mình trong công cuộc xây 

dựng đất nước.  

- Sa Pa là một vùng đất mang vẻ đẹp yên bình, êm 

đềm và rất thơ mộng, lặng lẽ mà không hề quạnh hiu. 

 Nhan đề thể hiện tư tưởng chủ đề của tác phẩm: 

vừa gợi ra vẻ đẹp của thiên nhiên Sa Pa, vừa cho thấy 

sự cống hiến thầm lặng mà lớn lao của những con 

người trên mảnh đất này.   
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3 Câu văn có thành phần khởi ngữ: 

Chuyện dưới xuôi, mươi ngày nữa trở lại đây, tôi sẽ 

kể anh nghe. 

0.5 

4 * Hình thức  

- Đoạn văn đúng hình thức quy nạp 

- Độ dài đúng quy định 

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, mạch lạc, không mắc 

lỗi diễn đạt, lỗi dùng từ, đặt câu 

- Có câu bị động, trợ từ ( Gạch chân và chỉ rõ) 

* Nội dung: HS có thể có các cách diễn đạt khác nhau 

nhưng cần đảm bảo nội dung: 

- Hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên 

- Những nét đẹp trong cách sống, suy nghĩ, hành động 

và quan hệ tình cảm với mọi người 

+ Anh có suy nghĩ rất đẹp về cuộc sống và công việc. 

+ Hành động, việc làm đẹp 

+ Anh thanh niên còn có phong cách sống cao đẹp 

- Anh thanh niên là hình ảnh đại diện cho những 

người lao động khiêm tốn, giản dị và luôn nhiệt huyết, 
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sống đẹp, cống hiến vì Tổ quốc một cách thầm lặng, 

vô tư. 

- Nghệ thuật: Tình huống truyện hợp lý, cách kể 

chuyện tự nhiên, có sự kết hợp giữa tự sự, trữ tình với 

bình luận. Nhân vật được xây dựng  Giọng kể nhẹ 

nhàng kết hợp với ngôn ngữ bình dị, trong sáng, gần 

gũi… 

II 1 - Phương thức biểu đạt chính là: tự sự 0.5 

2 - Công dụng của dấu ngoặc kép: đánh dấu lời nói trực 

tiếp của nhân vật. 
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3 - Người bạn của tác giả lẽ ra có thể tiết kiệm được 3 

đô la bằng cách nói dối rằng cậu bé lớn mới chỉ có sáu 

tuổi. 

- Anh ta lại không làm như thế vì ông ta là người 

trung thực và muốn được sự kính trọng của con mình. 
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4 * Yêu cầu về hình thức: Viết đoạn văn nghị luận 

hoàn chỉnh, đúng chủ đề, có dẫn chứng, đảm bảo bố 

cục, liên kết chặt chẽ, không mắc lỗi chính tả, lỗi diễn 

đạt… 

* Yêu cầu về nội dung:  Đảm bảo một số ý sau: 

a. Giải thích 

- Trung thực là ngay thẳng, thật thà, nói đúng sự thật, 

không làm sai lệch sự thật. 

b. Những biểu hiện của tính trung thực 

-Trong cuộc sống: thẳng thắn nhận lỗi khi mắc lỗi; 

không báo cáo sai sự thật; không tham lam lấy của 

người khác làm của mình; sản xuất kinh doanh sản 

phẩm có chất lượng, đúng giá, không làm giả, làm hại 

đến người tiêu dùng,... 

 - Trong học hành, thi cử: không quay cóp, chép bài 

của bạn; không mở tài liệu khi làm bài thi, bài kiểm 

tra; không chạy điểm; không dùng bằng giả. 

c. Vì sao chúng ta cần có tính trung thực? 

Đó là một phẩm chất tốt đẹp, khiến mọi người yêu 

mến, tôn trọng. 

Học thật, thi thật giúp ta có kiến thức thật, không ảo 

tưởng về bản thân; từ đó có nển tảng tốt để thành công 

trong cuộc sống. 

Trung thực trong kinh doanh, dịch vụ sẽ tạo dựng 
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được uy tín và có được niềm tin của khách hàng, 

mang lại hiệu quả cao. 

Trung thực sẽ làm nên một xã hội trong sạch, văn 

minh, ngày càng phát triển. 

Dám trung thực với cái sai, cái yếu kém của mình sẽ 

tiến bộ, hoàn thiện bản thân hơn. 

* Nếu chúng ta đều gian lận: 

Mọi giá trị trong xã hội sẽ bị đảo lộn, gây mất niềm 

tin, hoang mang trong xã hội. 

Làm giả, làm láo khiến chất lượng cuộc sống con 

người giảm sút, gây ảnh hưởng nặng nể. Ví dụ: thực 

phẩm bẩn gây ung thư, báo cáo sai làm thất thoát tiền 

bạc của nhà nước… 

Không trung thực sẽ không có niềm tin và sự tôn 

trọng của mọi người. 

Thiếu trung thực trở thành căn bệnh lây lan nhanh, 

làm xuống cấp đạo đức xã hội 

d. Bàn luận 

Cần nêu cao ý nghĩa của tính trung thực, phê phán 

những hành vi gian lận giả dối. 

Pháp luật cần có biện pháp xử lí nghiêm các trường 

hợp gian lận, nhất là những trường hợp gây ảnh hưởng 

nghiêm trọng với nền kinh tế hay bộ mặt, danh dự của 

đất nước. 

Biểu dương những tấm gương trung thực và chống 

tiêu cực. 

e. Bài học: 

Mỗi chúng ta hãy rèn cho mình lối sống tử tế và lan 

tỏa những việc tử tế trong xã hội. 

 

 


